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B ộ QUÓC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 412. /2025/TT-BQP Hà Nội, ngày lồ tháng 40 năm 2025

THÔNG T ư
Sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về biên phòng, biên giới quốc gia

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 98/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/ƯBTVQH của ưỷ ban Thường vụ Quốc 
hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 299/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điểu các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Quốc phòng được sủa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định sổ 03/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bố sung một số  
điêu các Thông tư về biên phòng, biên giới quốc gia, gồm: Thông tư số 
43/2015/TT-BQP ngày 28 thảng 5 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định sổ 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
vê quy chê khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; Thông tư sổ 09/2016/TT-BQP ngày 03 thảng 02 năm 2016 quy định chỉ 
tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định sổ 112/2014/NĐ-CP ngày 21 
thảng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất 
liền; Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016 quy định 
thực hiện một sổ điều Nghị định sẻ  71/2015/NĐ-CP ngày 03 thảng 9 năm 
2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 
vực biên giới biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư so 
49/2017/TT-BQP ngày 08 thảng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 
sổ 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 thảng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biến; Thông tư số 44/2018/TT-BQP 
ngày 24 thảng 3 năm 2018 sủa đoi, bo sung một số điều của Thông tư so 
09/2016/TT-BQP ngày 03 thảng 02 nãm  ̂2016 quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thỉ hành một sẻ  điều của Nghị định sổ 112/2014/NĐ-CP ngày 21 thảng 11 
năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khâu biên giới đất liền; 
Thông tư SO' 82/2022/TT-BQP ngày 21 tháng 11 năm 2022 hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định sổ 96/2020/NĐ-CP ngày 24 thảng 8 năm 
2020 của Chính phủ quy định xử phạt vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực
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quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định sổ 37/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 6 năm 2022 của Chỉnh phủ sửa đổi, bo sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; 
quản lý, bảo vệ biên giới quôc gia; trên các vũng biên, đảo và thêm lục địa 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-BQP 
ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 
của Chính phủ về quy chế khu vực biên giói đất liền nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Khu vực biên giới
Khu vực biên giới đất liền quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025. Trường hợp ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường 
thì Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia căn cứ quy 
định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
năm 2025 tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ bổ sung hoặc 
đưa ra khỏi danh sách các xã, phường khu vực biên giới tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bố sung khoản 1 như sau:
“ 1. Các ngành chức năng cấp tỉnh khi xác lập vùng cấm phải thống nhất 

với Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng), Công an 
cấp tỉnh đế xác định, xây dựng nội quy quản lý đối với vùng cấm, báo cáo ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định sau khi được Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.”.

b) Sửa đối, bố sung khoản 2 như sau:

“2. Đối với công trình quốc phòng, Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ 
quan chức năng phối họp với Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (qua Ban chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng) xác định rõ tính chất những công trình cần quy định vùng 
cấm, tổng họp báo cáo Tư lệnh Quân khu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem 
xét, quyết định.”.

c) Sửa đổi, bố sung khoản 3 như sau:

“3. Đối với công trình biên giới, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với cơ quan quân sự, các cơ quan chức năng 
cùng cấp ở địa phương tham mưu cho Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh xác định rõ 
tính chất những công trình cần quy định vùng cấm và tống hợp báo cáo Tư lệnh 
Bộ đội Biên phòng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.”.
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3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 5 như sau:

a) Sửa đối, bố sung khoản 1 như sau:

“1. Biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” theo 
mẫu thống nhất bằng tôn, dày l,5mm, cột bằng thép ống đường kính lOOmm, 
dày 2mm; mặt biển, chữ trên biển báo sơn phản quang; nền biển sơn màu xanh, 
chữ trên biển sơn màu trắng, cột sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển 
báo ghi thành ba dòng: Dòng thứ nhất chữ bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai 
chữ băng tiêng của nước đối diện, dòng thứ ba chữ bằng tiếng Anh. Kích thước 
biển báo, chữ viết trên biển báo theo mẫu từ Mầu số 01(a,b) đến Mau số 12 tại 
Phụ lục I kèm theo Thông tư này.”.

b) Sửa đổi, bố sung khoản 2 như sau:

“2. Biển báo “khu vực biên giới” cắm ở ranh giới tiếp giáp giữa xã, 
phường khu vực biên giới với xã, phường nội địa; vị trí cắm biển ở những nơi dễ 
nhận biết, cạnh trục đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường sông) vào 
khu vực biên giới. Ở khu vực biên giới có phạm vi rộng, khó xác định giới hạn, 
phải bổ sung biển nhắc lại đặt phía sau các nút giao thông theo chiều đi để thuận 
tiện cho việc quan sát. Kích thước, chữ viết trên biển nhắc lại thực hiện theo 
Mau số Olb tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Công dân Việt Nam (không phải là cư dân biên giới) vào khu vực 
biên giới phải:

- Có giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật;

- Xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Trường họp nghỉ qua đêm phải đăng ký lưu trú tại Công an xã, phường;

- Hết thời hạn lưu trú phải rời khỏi khu vực biên giới;

- Trường họp có nhu cầu lưu lại quá thời hạn đã đăng ký phải đến nơi đã 
đăng ký xin gia hạn.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:

“a) Người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới 
(trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) phải có giấy phép do Cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh nơi người nước ngoài thường trú, 
tạm trú hoặc giấy phép của Công an tỉnh biên giới nơi đến cấp, phải mang theo hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt 
Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; trường hợp ở lại qua 
đêm trong khu vực biên giới, người quản lý trực tiếp, điều hành hoạt động của cơ 
sở lưu trú phải khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an cấp xã sở tại 
theo quy định của pháp luật; đồng thời Công an cấp xã có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản theo Mau số 14 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này cho Đồn Biên
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phòng sở tại biết để phối họp quản lý; trường họp vào vành đai biên giới phải 
được sự đồng ý và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng sở tại.”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Cơ quan, tổ chức Việt Nam đưa hoặc mời người nước ngoài theo quy 
định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa 
đối, bố sung năm 2025 vào khu vực biên giới phải thông báo bằng văn bản theo 
Mâu sô 15 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này cho Công an, Ban chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng nơi đến biết.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:

“3. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến Bộ 
Tông Tham mưu, Cục Đôi ngoại Bộ Quôc phòng, Bộ chỉ huy quân sự câp tỉnh 
(qua Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng) nơi có dự án, công trình xây dựng, tổng 
họp báo cáo Bộ Quốc phòng đế có văn bản trả lời cơ quan gửi xin ý kiến đối với 
việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới theo quy định tại 
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025; hằng năm, tổng 
họp báo cáo Bộ Quốc phòng về việc liên quan đến xây dựng các dự án, công 
trình trong khu vực biên giới.”.

6. Sửa đổi, bổ sung câu dẫn Điều 9 và điểm a khoản 6 Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung câu dẫn như sau:

“Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới đất liền:”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 như sau:

“a) Các Đồn Biên phòng, Công an cấp xã biên giới tiến hành kiểm tra 
người cư trú, ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới;”.

7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 13 như sau:
a) Sửa đối, bố sung khoản 1 như sau:

“ 1. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối họp với Sở Tư pháp 
tham mưu cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện nội dung 
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành tới các cấp, các ngành ở địa phương, tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân để tổ chức thực hiện thống nhất.”.

b) Sửa đổi, bố sung khoản 2 như sau:

“2. Việc lập dự toán chi cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới được 
thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung năm 2025; pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư.

Hằng năm, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng lập dự toán chi ngân sách địa 
phương bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới theo hướng 
dẫn của địa phương, báo cáo Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Sau khi có quyết định 
giao dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên 
giới của cấp có thấm quyền, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ chỉ huy



5

quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng tống hợp báo cáo Bộ Quốc phòng.”.

8. Thay thế Phụ lục kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 
tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính 
phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam bằng Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP 
ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết 
và hưóng dẫn một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 
11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản ỉý cửa khẩu biên giới đất liền

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Công dân tỉnh biên giới Việt Nam là công dân Việt Nam có nơi 
thường trú tại tỉnh hoặc đơn vị hành chính tương đương của Việt Nam có một 
phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia trên đất liền.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Dây chuyền kiểm soát tại cửa khẩu biên giới đất liền trong 
trường họp xảy ra dịch bệnh quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025

1. Khi có dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh có cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền 
thông báo với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan khu vực và 
Ban Quản lý cửa khẩu

Căn cứ thông báo dịch của Sở Y tế, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ 
trì, phối họp với Sở Y tế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực và Ban Quản lý cửa 
khấu điều chỉnh dây chuyền kiểm soát tại cửa khẩu.

2. Khi hết dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh thông báo với Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, Chi cục Hải quan khu vực và Ban Quản lý cửa khẩu

Căn cứ thông báo của Sở Y tế, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, 
phối họp với Sở Y tế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực và Ban Quản lý cửa khẩu 
điều chỉnh dây chuyền kiểm soát tại cửa khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 
Nghị định số 112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025.”.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 8 như sau:

a) Sửa đổi, bồ sung điểm a khoản 1 như sau:

“a) Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, cửa 
khẩu chính (cửa khấu song phương) phải có một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông (gọi chung 
là hộ chiếu);

- Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông 
hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông
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hành; Thẻ căn cước công dân; Thẻ căn cước; Căn cước điện tử (đối với cư dân 
biên giới Việt Nam trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia);

- Các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:

“b) Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu phụ phải có 
một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông 
hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông 
hành; Thẻ căn cước công dân; Thẻ căn cước; Căn cước điện tử (đối với cư dân 
biên giới Việt Nam trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia);

- Các giấy tờ khác phù họp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Người nước ngoài là công dân nước láng giềng nhập cảnh, xuất cảnh 
qua cửa khấu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) phải có một 
trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy tờ quy định tại điểm a khoản này;

- Giấy thông hành biên giới; Giấy chứng minh nhân dân (đối với cư dân 
biên giới Campuchia);

- Các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh khác theo quy định của pháp luật Việt 
Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước có chung biên giới.”.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Công dân tỉnh biên giới, huyện biên giới, cư dân biên giới nước láng giềng 
nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu phụ phải có một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên 
giới (đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc); Giấy chứng minh nhân 
dân (đối với cư dân biên giới Campuchia);

- Các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh khác theo quy định của pháp luật 
Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước có chung 
biên giới.” .

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Trường họp cần thiết, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối 
họp với Công an cấp tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực thống nhất địa điếm, biện 
pháp quản lý, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép phương 
tiện nước đối diện được vận chuyển hàng hóa đến vị trí kho bãi nằm ngoài khu
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vực cửa khẩu và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành tại cửa khẩu theo quy định pháp luật.”.

5. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 15 như sau:

a) Sửa đối điểm a khoản 2 như sau:

“a) Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối họp với sở, ngành liên 
quan của tỉnh, gồm: Công an, Ngoại vụ, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi trường, Y tế và ủy  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu quốc 
tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) tiến hành khảo sát xác định phạm vi 
khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương); lập biên bản 
khảo sát, vẽ sơ đồ phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu 
song phương), báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất ủy  ban nhân dân cấp tỉnh về 
phạm vi khu vực cửa khấu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương);”.

b) Sửa đối, bổ sung điếm b khoản 2 như sau:

“b) Căn cứ đề nghị của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành 
quy định tại điếm a khoản này, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo Tờ trình 
Chính phủ, báo cáo kết quả khảo sát, biên bản khảo sát và kèm theo sơ đồ phạm 
vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), xin ý 
kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương về 
phạm vi khu vực cửa khấu quốc tế, cửa khấu chính (cửa khẩu song phương);”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:

“a) Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối họp với sở, ngành của 
tỉnh, gồm: Công an, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và 
Môi trường, Xây dựng, Tài chính và ủy  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu phụ, 
lối mở biên giới khảo sát xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên 
giới; lập biên bản khảo sát và kèm theo sơ đồ phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối 
mở biên giới;”.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 như sau:

“c) Căn cứ Quyết định của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.”.

6. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bố sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Bộ Quốc phòng xin ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, 
Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng về việc thay đổi thời 
gian làm việc tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương);”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Mở cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền ngoài thời gian làm việc trong 
ngày vì lý do khẩn cấp liên quan đến quốc phòng, an ninh, thiên tai, hỏa hoạn, 
cấp cửu người bị nạn, truy bắt tội phạm hoặc lý do bất khả kháng khác

a) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống nhất với cơ quan
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có thẩm quyền nước có chung biên giới về việc mở cửa khẩu, lối mở biên giới 
đất liền ngoài thời gian làm việc trong ngày; kịp thời báo cáo ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

b) Sau khi thống nhất với cơ quan có thẩm quyền nước có chung biên giới, 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng 
thực hiện mở cửa khâu, lối mở biên giói đât liên ngoài thời gian làm việc trong ngày;

Căn cứ tình hình, tính chất vụ việc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng thông 
báo cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, lối mở biên 
giới đất liền để phối họp thực hiện.

c) Khi tình hình trở lại bình thường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chủ 
tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng thời thông 
báo cho cơ quan có thấm quyền nước có chung biên giới và chỉ đạo Đồn trưởng 
Đồn Biên phòng phối họp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại 
cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và cơ quan quản lý cửa khẩu đối diện duy trì 
thời gian làm việc tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền theo quy định.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Biểu mẫu và ban hành biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục các biểu mẫu Quyết định hạn 
chế hoặc tạm dừng, gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua 
lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), cửa khẩu phụ, lối mở 
biên giới đất liền.”.

8. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng có cửa khẩu, lối mở biên giới 
đất liền:”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng
Phối hợp, hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm bảo kế hoạch 

ngân sách và sử dụng nguồn ngân sách để triển khai các dự án, đề án mua sắm 
trang bị, vật tư phục vụ công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu của Bộ đội Biên 
phòng quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 
2025 và Thông tư này.”.

10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 21 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

‘T. Chỉ đạo các ngành chức năng cấp tỉnh phối họp với Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Thông tư này đến các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu, lối mở biên giới, các 
cơ quan, tố chức và Nhân dân khu vực biên giới đất liền thực hiện.”.
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b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản 2 như sau:

“2. Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với sở, ngành 
liên quan và úy  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền:”.

c) Sửa đối, bố sung khoản 3 như sau:

“3. Chỉ đạo Sở Ngoại vụ cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng và các sở, ngành liên quan lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ 
thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh trình Chính phủ phê duyệt.”.

11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 23 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“ 1. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì xây dựng Kế hoạch báo cáo Bộ chỉ 
huy quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng thời chịu trách nhiệm 
phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành liên quan tham mưu cho ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh tố chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nội dung Nghị định số 
112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Thông tư này đến các cấp, các 
ngành ở địa phương, Nhân dân để triển khai thực hiện thống nhất; báo cáo kết quả 
với Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hằng năm, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng căn cứ yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn ở khu 
vực biên giới đất liền, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu, 
lối mở biên giới đất liền, lập dự toán ngân sách theo nội dung quy định tại Thông 
tư liên tịch số 162/2004/TTLT-BQP-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Bộ 
Quốc phòng - Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân sách thực 
hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trong khu vực biên giới gửi cơ quan tài chính, các cơ quan có liên quan cùng 
cấp tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”.

12. Thay thế Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 
tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền bằng Phụ lục II 
kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2016/TT-BQP 
ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ truửng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện 
một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động của ngưòi, phương tiện trong khu vực biên 
giói biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Sửa đối, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Phương tiện giao thông đường bộ quy định trong Nghị định số 
71/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Thông tư này là phương
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tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Biển báo “khu vực biên giới biển”, “vùng cấm”, “khu vực hạn chế 
hoạt động” trên đất liền làm theo mẫu thống nhất bằng tôn, dày l,5mm; cột biến 
bằng kim loại, đường kính 1 OOmm, dày 02mm; mặt biến, chữ trên biển báo sơn 
phản quang; nền biển sơn màu xanh đen, chữ trên biển sơn màu trắng; cột biển 
sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành 2 dòng: Dòng thứ 
nhất chữ bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai chữ bằng tiếng Anh. Kích thước 
biển báo, chữ viết trên biển báo thực hiện theo các Mau số 01(a,b), 02, 03 quy 
định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Vị trí cắm biển báo “khu vực biên giới biển” : cắm  ở ranh giới tiếp 
giáp giữa xã, phường, đặc khu ven biển với xã, phường nội địa; ở những nơi dễ 
nhận biết, cạnh bên phải trục đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường 
sông) vào khu vực biên giới biến. Ở khu vực biên giới biển có phạm vi rộng, 
khó xác định giới hạn, phải bổ sung biển nhắc lại đặt phía sau các nút giao thông 
theo chiều đi để thuận tiện cho việc quan sát. Kích thước, chữ viết trên biến nhắc 
lại thực hiện theo Mau số Olb tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.”.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Người nước ngoài hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị 
định số 71/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 phải thông báo bằng 
văn bản cho Sở Nội vụ, ủ y  ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Đồn Biên 
phòng sở tại; thực hiện theo Mau số 07 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 
này được gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, viễn thông.”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi, bố sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Đối với công trình quốc phòng, Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cơ quan 
chức năng phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng ven biển xác định rõ tính chất nhũng công trình cần quy định vùng cấm, 
báo cáo Tư lệnh Quân khu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định;”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Đối với công trình biên giới biển như: Công trình chiến đấu; công 
trình thủy công (cầu tàu cho hải đoàn, hải đội); cầu kiếm soát của đồn, trạm Biên 
phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng ven 
biển phối hợp với cơ quan quân sự, các cơ quan chức năng cùng câp ở địa 
phương xác định, báo cáo Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trình Bộ trưởng Bộ Quôc 
phòng xem xét, quyết định; đồng thời báo cáo Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh;”.
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c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 như sau:

“đ) Sau khi có quyết định vùng cấm, cơ quan có thẩm quyền quản lý 
vùng cấm ban hành nội quy vùng cấm; tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ, đồng 
thời thông báo cho Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ven biển và các đối tượng liên quan biết 
để thực hiện.” .

5. Sửa đổi một số điểm, khoản Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi tiêu đề khoản 1 như sau:

“ 1. Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng ven biển:”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 như sau:

“h) Phối hợp với Công an cấp tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Công 
an cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài trong khu vực biên giới biến hoặc khu kinh tế có 
một phần địa giới hành chính nằm trong khu vực biên giới biến; xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại khu 
vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển.” .

6. Thay thế các Mầu số 01, 02, 03, 04, 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 
162/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 
khu vực biên giới biến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng các 
Mau số 01(a,b), 02, 03, 04, 05 Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2017/TT-BQP 
ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

1. Sửa đối khoản 1 Điều 1 như sau:

“ 1. Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển (sau đây viết gọn là 
thủ tục biên phòng điện tử), kiểm tra biên phòng trong và sau khi thực hiện 
thủ tục biên phòng điện tử tại các cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi và cảng 
thủy nội địa do Bộ Xây dựng công bố cho người, tàu thuyền Việt Nam, nước 
ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành 
khách và thực hiện hoạt động khác do Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc 
phòng quản lý.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất với Cục Hải quan thuộc Bộ 
Tài chính, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng, các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc các Bộ liên quan về nội dung và 
cơ chế kết nối để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử qua cổng thông tin một 
cửa quốc gia đối với tàu thuyền chuyển cảng;”.
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3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 22 như sau:

a) Sửa đổi, bố sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng có đơn vị Biên phòng cửa 
khấu cảng chủ trì, phối họp với Sở Tư pháp và các ngành chức năng liên quan, 
tham mưu cho ú y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố tố chức Hội nghị quán triệt 
Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg và Thông tư này đến các cấp, các ngành tại địa 
phương; tố chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp 
vận tải, các tổ chức, cá nhân liên quan; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân tham gia thực hiện thủ tục biên phòng điện tử;”.

b) Sửa đối, bố sung khoản 3 như sau:

“3. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng

a) Phối họp, hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lập dự án triển 
khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; thẩm định, trình Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng phê duyệt, bố trí vốn triển khai thực hiện;

b) Thẩm định dự toán ngân sách của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổng 
họp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định;

c) Đảm bảo kinh phí, hướng dẫn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thanh 
quyết toán theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.”.

4. Thay thế các Mầu số 10, 11, 13, 14 và 15 Phụ lục kèm theo Thông tư số 
49/2017/TT-BQP ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 
bằng Mầu số 10, 11, 13, 14 và 15 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2018/TT-BQP 
ngày 24 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giói đất liền

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 1 như sau:

a) Sửa đối, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Điểm b khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành quy định tại điểm a khoản này, 
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng đề xuất với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định”.”. *

b) Sửa đổi, bố sung khoản 3 như sau:

“3. Điểm c khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Căn cứ kết quả trao đổi, thống nhất với chính quyền cấp tỉnh nước tiếp
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giáp có chung đường biên giới về việc thay đổi thời gian làm việc tại cửa khẩu 
phụ, lối mở biên giới đất liền, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho Bộ Quốc 
phòng và Cục Hải quan, Bộ Tài chính (để chỉ đạo Chi cục Hải quan khu vực), 
đông thời chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Ban Quản lý cửa khẩu và ủy  ban nhân dân cấp xã có cửa khẩu phụ, 
lối mở biên giới đất liền thực hiện”.”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 82/2022/TT-BQP 
ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, 
bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản 
lý, bảo vệ biên giói quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Tạm trú, lưu trú trong khu vực biên giới đất liền hoặc đi vào khu vực 
biên giới đất liền của những người được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 
số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu 
vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, 
bổ sung năm 2025, trừ cư dân biên giới:

Người đang thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấm cư trú ở 
khu vực biên giới đất liền, người chưa được phép xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh;

Người đang bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện 
pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được 
hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người 
đang bị quản chế;

Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu; đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng 
đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành;

Người không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực 
biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ 
sung năm 2025: Cư dân biên giới; người có giấy phép của cơ quan Công an có 
thẩm quyền cho phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền; sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội 
nhân dân; sĩ quan, công nhân, viên chức, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên 
môn kỹ thuật Công an nhân dân có đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới đất liền;

Trường họp những người không được cư trú trong khu vực biên giới đất 
liền nhưng có lý do đặc biệt vào khu vực biên giới đất liền theo quy định tại
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điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế 
khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa 
đối, bố sung năm 2025 như có bố, mẹ, vợ chồng, con chết hoặc ốm đau, ngoài 
giấy tờ tùy thân phải có giấy phép của Công an cấp xã noi người đó cư trú, đồng 
thời phải trình báo Đồn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại biết thời gian lưu 
trú ở khu vực biên giới; trường hợp ở qua đêm hoặc vào vành đai biên giới được 
sự đồng ý của Đồn Biên phòng sở tại thì không bị xử phạt về hành vi “Tạm trú, 
lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới đất liền không đúng quy định.”.”.

Điều 7. Bãi bỏ một số điều, khoản của các Thông tư
1. Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 43/2015/TT-BQP.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 09/2016/TT-BQP.

3. Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 09/2016/TT-BQP.

4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 22 Thông tư số 49/2017/TT-BQP.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05thángy/j[năm 2025

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng 
Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 
công báo;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;
- Văn phòng BQP*,
- Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
- Bộ đội Biên phòng;
-Lưu: VT, NCTH. Tiến240.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
TRƯỞNG

« _ Ir
Đại tướng Nguyên Tân Cưong
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Phụ lục I
MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO

(Kèm theo Thông tư số b  /2025/TT-BQP ngày le  tháng/(0năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I. MẪU BIỂN BÁO
Mau số 01 a Mầu biển báo “khu vực biên giới”.
Mầu số 01 b Mầu biển báo nhắc lại biển báo “khu vực biên giới”.
Mau số 02 Mau biến báo “vành đai biên giới”.
Mầu số 03 Mầu biển bảo “vùng cấm”.
Mầu số 04 Mau chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mau số 05 Mầu chữ “vành đai biên giói” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mau số 06 Mau chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Trung Quốc.
Mau số 07 Mau chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Lào.
Mau số 08 Mau chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Lào.
Mau số 09 Mau chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Lào.
Mau số 10 Mau chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Campuchia.
Mau số 11 Mau chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Campuchia.
Mau số 12 Mau chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Campuchia.

II. MẪU QUYÉT ĐỊNH, THÔNG BÁO
Mau số 13 Thông báo dùng cho cá nhân.

Mầu số 14 Thông báo dùng cho Công an cấp xã.

Mau số 15 Thông báo dùng cho co quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào 
khu vực biên giới đất liền.

Mầu số 16 Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình 
khu vực biên giới đất liền.

Mầu số 17 Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai 
biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền.

Mau số 18
Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai 
biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng để thông báo với 
cơ quan chức năng trong nước).

Mầu số 19

Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai 
biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền (dùng thông báo cho lực 
lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên 
giới).
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Mau số 20 Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong 
khu vực biên giới đất liền.

Mầu số 21 Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền.

Mầu số 22 Quyết định bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các 
hoạt động trong khu vực biên giới đất liền.

Mầu số 23
Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền 
(dùng đế thông báo với cơ quan chức năng trong nước).

Mầu số 24

Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động trong vành đai biên giới hoặc khu vực biên giới đất liền 
(dùng thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước 
có chung đường biên giới).
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Mầu sổ Ola. Biển báo “KHU v ự c  BIÊN GIỚI”
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Mau số Olb. Biển nhắc lại biển báo “KHƯ v ự c  BIÊN GIỚI’
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đến mét.
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Mầu số 02. Biển báo “VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI’
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Mầu số 03. Biển báo “VÙNG CẤM”
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Mau số 04. Chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc
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Mau số 05. Chữ “vành đai biên giới” viết bằng chữ Trung Quốc
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Mau số 06. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Trung Quốc
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Mau số 07. Chữ “khu vực biên giới” viết bằng chữ Lào
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Mâu sô 08. Chữ “vành đai biên giới” viêt băng chữ Lào

O L

ã*)€JS08JLJEÌ



E E O D



12

Mầu số 09. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Lào
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Mâu sô 10. Chữ “khu vực biên giới” viêt băng chữ Campuchia





14

r r \

Mâu SÔ 11. Chữ “vành đai biên giới” viêt băng chữ Campuchia
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Mau số 12. Chữ “vùng cấm” viết bằng chữ Campuchia
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Mau số 13. Thông báo dùng cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...(1), ngày... thảng... năm...

Kính gửi: Đồn Biên phòng................................. (2).......................................
Tên tôi là............................................................................................................
Sinh ngày..... tháng..... năm........Quốc tịch.....................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động......................................................................
Nơi thường trú ....................................................................................................
Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu số..........................................
Cấp ngày.................................. , cơ quan cấp...................................................
Nay tôi..........................................(3).................................................................
Thời gian lưu trú từ ........ giờ...., ngày............. tháng........................năm....

đến..... giờ........ngày........tháng.........năm..................
Tôi thông báo để Quý cơ quan biết, tạo điều kiện giúp đỡ tôi./.

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 1 2 3

(1) Ghi tên xã, phường đến lưu trú.
(2) Ghi rõ tên Đồn Biên phòng thuộc Ban chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố cần thông báo.
(3) Ghi rõ lý do phải lưu trú qua đêm, địa chỉ lưu trú.
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Mâu sô 14. Thông báo dùng cho Công an câp xã

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỎ CHỨC THỐNG BÁO
.... (1), ngày ....tháng......năm......

V/v thông báo hoạt động 
trong khu vực biên giới

Kính gửi: Đồn Biên phòng........... (2)

Ông/bà..............................................................................................................

Sinh ngày............tháng............. năm............Quốc tịch:...............................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..................................................................

Nơi thường trú:................................................................................................

Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu số:.......................................

cấp ngày.............................. , cơ quan cấp................................................................

Ông/bà.............vì lý do......................................(3).......................................

phải lưu trú qua đêm tại............................................... (4)........................................

Thời gian lưu trú: Từ..... giờ.........ngày.......... tháng........... năm.................

đến........ giờ........... ngày.......... tháng.............năm.......................

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối hợp quản lý./.
N ơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KỶ
"...........’ (Chữ ký của người có tham quyền,
_ Lưu. dấu của cơ quan, tô chức, họ và tên) 1 2 3 4

(1) Ghi tên xã, phường sờ tại.
(2) Ghi rõ tên Đồn Biên phòng thuộc Ban chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố cần thông báo.
(3) Ghi rõ lý do lưu trú.
(4) Ghi rõ địa chỉ lưu trú.
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Mau số 15. Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào khu 
vực biên giới đất liền___________________________________________________

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG BẢO
..... (1), ngày ....tháng năm......

V/v thông báo hoạt động 
trong khu vực biên giới

Kính gửi:.............................................. (2)....................................................

Thực h iện .................................................. (3)....................................................

Cơ quan, tổ chức......................................... (4)..................................................

Đưa cá nhân........................................................................................................
Sinh ngày..........tháng............năm................ Quốc tịch :.................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:....................................................................

Nơi thường trú, tạm trú tại Việt Nam:.............................................................

Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại 
Việt Nam số:................cấp ngày..............................., cơ quan cấp.............................

Vào khu vực biên giới, với mục đích................. (5)........................................

Thời gian: Từ... giờ... ngày.. .tháng.. .năm.. .đến...giờ.. .ngày...tháng.. .năm...

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối hợp quản lý./.
TM. C ơ  QUAN THÔNG BÁO

(Chữ ký của người có thấm quyển, 
dấu của cơ quan, tô chức, họ và tên) 1 2 3 4 5

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.
(2) Ghi tên cơ quan nhận thông báo.
(3) Ghi rõ căn cứ đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới.
(4) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức.
(5) Ghi rõ mục đích đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới.
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THONG BẢO
..... (1), ngày ....thảng.....năm......

V/v thông báo hoạt động 
trong khu vực biên giới

Mau số 16. Thông báo dùng cho cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình
trong khu vực biên giới dắt liền__________________________________________

Kính gửi:...............................................(2)

Thực hiện.................................................(3).

Cơ quan, tổ chức....................................(4).

Đe thực hiện dự án, công trình, có đưa người, phương tiện vào hoạt động 
trong khu vực biên giới (có danh sách kèm theo)(5).

Thời gian từ..........giờ........ngày ............. tháng............. năm........................

đến ... giờ...... ngày................. tháng...................................năm.................................

Nay thông báo Quý cơ quan biết, để phối họp quản lý./.

TM. C ơ  QUAN THÔNG BÁO
(Chữ ký của người có thấm quyển, 

dấu của cơ quan, tô chức, họ và tên) 1 2 3 4 5

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở.
(2) Ghi tên cơ quan nhận thông báo.
(3) Ghi rõ căn cứ thực hiện dự án, công trình trong khu vực biên giới.
(4) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức thực hiện dự án, công trình.
(5) Danh sách người phải lập đầy đủ: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động; 
nơi thường trú; Căn cước (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu sổ, cấp ngày, cơ quan cấp. Danh sách phương tiện 
ghi rõ số lượng, chủng loại, biển số đăng ký, người điều khiển phương tiện.
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYỂT ĐỊNH (1)
Số:...../QĐ - ....(2) .......... (3), ngày....... thảng........ năm......

QUYẾT ĐỊNH
về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 

trong.............................(4)..........................................

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Càn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sẻ điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng; 

Căn cứ........................................................................................................ ;

Mầu số 17. Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong vành đai
biên giới hoặc trong khu vực biên giởi dất liền_____________________________

Xét tình h ình ....................................................... (6).....................
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động sa u :....... (7)

Ở khu v ự c :....................................................................(8)...........

Thời gian: T ừ ...... giờ........ngày ............. tháng............. năm.........................
đến.............giờ........ngày..................tháng...................................năm.........................

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong 
khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Tư lệnh BĐBP (để b/c);
- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh (để b/c);
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP
(để b/c);

' Đối với quyết định 
„của Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy BĐBP

1 Đối với quyết định 
i  của Đồn trưởng

...(9)
- Lưu:

CHỨC VỤ NGƯỜI 
QUYẾT ĐỊNH

(Chữ ký, đỏng dấu, 
cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới) 
hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới).
(5) Ghi chức vụ đầy đủ của cấp trưởng, người đứng đầu theo quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền.
(6) Ghi rõ lý do việc ra quyết định, phù hợp với các trường họp được quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới cùa Chi huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng hoặc Đồn 
trưởng Đồn Biên phòng; khi có đề nghị hoặc thông báo của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc lực lượng 
quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới về việc hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới.
(7) Ghi rõ các hoạt động cần hạn chế hoặc tạm dừng phù họp với quyết định cần ban hành.
(8) Ghi rõ khu vực cụ thể bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động nói trên (có thể theo tọa độ hoặc địa giới hành chính).
(9) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG BẢO (1)
Số:....... /TB - ....(2) ......(3), ngày...... tháng......... năm........

THỒNG BÁO
v ề  việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 

t r o n g ............................ (4)...........................................

Kính gửi:.....................................(5)..............................................................

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.................................................................................................................;

Tôi: ........................................Cấp bậc:..............................Chức v ụ :...............

Đơn v ị : ................................................................................................................

Đã ra Quyết định số........ (6)........./QĐ-...... ngày..... tháng....... năm.........
về việc..............................................................................................................................

Ở khu v ự c :...........................(7)........................................................................
Trong thời gian: Từ ....g iờ..... phút.........ngày........tháng........... năm...........

đến..... giờ......phút............... ngày.............. tháng...........năm......................(8)..........
Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)........... thông báo để................. (9).........

Nơi nhận: NGƯỜI RA THÔNG BÁO
- Như trên; (Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

- Lưu: ...

Mau số 18. Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên
giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền(*)________________________________

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo về việc hạn chê hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên 
giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo về việc hạn chê hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực 
biên giới).
(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(6) , (7), (8) Ghi đúng như nội dung tương ứng của quyết định hạn chê hoặc tạm dừng.
(9) Ghi như kính gửi.
(*) Mầu dùng để thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước.
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG BẢO (1) -  " "
Số:...../TB - ....(2) ......(3), ngày........ tháng......... năm........

THÔNG BÁO
về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 

tron g ............................. (4)............................................

Mầu số 19. Thông báo hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong vành đai biên
giới hoặc trong khu vực biên giới đất liền(*)________________________________

Kính gửi:......................................(5).............................................................

Căn cứ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới............................................. ;

Căn cứ................................................................................................................. ;

Tôi: ........................................Cấp bậc:..............................Chức v ụ :...............

Đơn v ị : ................................................................................................................

Đã ra Quyết định số......(6)........../QĐ-....... ngày..... tháng....... năm.........
về việc..............................................................................................................................

Ở khu v ự c :...........................(7)........................................................................

Trong thời gian: Từ ....giờ..... phút.........ngày........tháng........... năm...........

đến.....giờ......phút...ngày.......... tháng.....năm........ (8)........... (theo giờ Hà Nội).
Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)..... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam thông báo để......................... (9)............................................................

Và................................................. (10).................................................................
N ơi nhận: NGƯỜI RA THÔNG BÁO
- Như trên; gfoị r fí C(jp  họ

- Lưu:....... 1 2 3 4 5 6

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đcrn vị.
(2) Chữ viết tắt tên đon vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên 
giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo về việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực 
biên giới).
(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(6) , (7), (8) Ghi đúng như nội dung tương ứng của Quyết định hạn chê hoặc tạm dừng.
(9) Ghi như kính gửi.
(10) Ghi rõ những đề nghị khác như phối hợp thực hiện, kiểm tra song phương...
(*) Mầu dùng để thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ...(1)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../QĐ-ƯBND ......(2), ngày... .thảng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH
về việc gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 

trong khu vực biên giới đất liền

Mầu số 20. Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu
vực biên giới đất liền

THẲM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bô sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.........................................................................................................;

Xét tình hình............................................(4).............................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động sau: .. .(5)...........

Ở khu v ự c :................................................................... (6).................................

Thời gian: T ừ ...... giờ........ngày ............. tháng............. năm.........................

đến.............giờ........ngày..................tháng...................................năm.........................
Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong 

khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
N ơi nhận: CHỨC v ụ  NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Bộ Tư lệnh BĐBP; (Chữ ký, đóng dấu, ho và tên)
- Ban chỉ huy BĐRP; ' ** 6
- ...(7)....:.......... ;
- Lưu:.....

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố ban hành quyết định.
(2) Ghi địa danh theo tỉnh, thành phố.
(3) Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng 
đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tô chức thì ghi tên tập thê 
hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.
(4) Ghi rõ lý do việc ra quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng.
(5) Ghi rõ các hoạt động cần hạn chế hoặc tạm dừng
(6) Ghi rõ khu vực cụ thể bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động nói trên (có thể theo tọa độ hoặc địa giới hành chính).
(7) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định.
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Mầu số 21. Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động
trong vành đai biên giởi hoặc trong khu vực biên giới đất liền________________

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN C ơ QUAN RA 
QUYẾT ĐỊNH (1)
Số:...../QĐ- ....(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(3), ngày.......tháng........ năm

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 
trong......................................(4)..................................................

THẨM QUYÈN BAN HÀNH (5)

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sủa đỗi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.............................................. (6).............................................................. ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số.... (7)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... 
về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong..............................................

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong 
khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chủ tích UBND tỉnh ( để b/c); 
-Tưlệnh BĐBP(đểb/c);
- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh (để b/c);

Đối với quyết định 
► của Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy BĐBP

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy ~I Đối với quyết định
BĐBP (để b/c); L  của Đồn trưởng
..7(8)...;
- Lưu:... 1 2 3 4 5 6 7 8

CHỨC VỤ NGƯỜI 
QUYÉT ĐỊNH

(Chữ ký, đỏng dấu, 
cấp bậc, họ và tên)

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong 
vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Quyết định bãi bỏ Quyết định hạn chê hoặc tạm dừng 
hoạt động trong khu vực biên giới).
(5) Ghi chức vụ đầy đủ của cấp trưởng, người đứng đầu theo quyết định bổ nhiệm của cấp có thâm quyên.
(6) Ghi rõ lý do việc ra quyết định bãi bỏ quyết định hạn chê hoặc tạm dừng.
(7) Ghi rõ tên, số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.
(8) Ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHỎ...(1)....  Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:...../QĐ-ƯBND ......(2), ngày ....thảng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) 

các hoạt động trong khu vực biên giói đất liền

Mầu số 22. Quyết định bãi bỏ Quyết định gia hạn hạn chế hoặc tạm dừng các
hoạt động trong khu vực biên giới đất liền

THẲM QUYỀN BAN HÀNH (3)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ.............................................. (4)...............................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số.... (5)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... 
về việc gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong khu vực biên giới 
đất liền.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong 
khu vực biên giới đất liền chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
N ơi nhận: CHỨC v ụ  NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Bộ Tư lệnh BĐBP; (Chữ ký, đóng dấu, ho và tên)
- Ban chỉ huy BĐBP; 1 ỗ  • 7
- ...(6)............... ;
- Lưu:.....

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố ban hành quyết định.
(2) Ghi địa danh theo tỉnh, thành phố.
(3) Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng 
đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tô chức thì ghi tên tập thê 
hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.
(4) Ghi rõ lý do việc ra quyết định bãi bỏ quyết định gia hạn hạn chê hoặc tạm dừng.
(5) Ghi rõ tên, số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định gia hạn hạn chê hoặc tạm dừng.
(6) Ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.
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Mầu số 23. Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động 
trong vành đai biên giới hoặc trong khu vực biên giởi đất liền(*)_______________

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG BẢO (1)
Số:...../TB - ....(2) ......(3), ngày........ tháng......... năm........

THÔNG BÁO
Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 
trong........................................(4)................................................

Kính gửi:.......................................(5)

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng;

Căn cứ............................................................................................................... ;
N gày...tháng...năm ..., Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ra Quyết 

định số.... (6)..../QĐ-.... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay tình hình đã trở lại bình thường; ngày...tháng...năm ... Chỉ huy 
trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ban hành Quyết định số .... (7 )..../QĐ-.... bãi bỏ 
Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... về việc hạn chế (hoặc 
tạm dừng) các hoạt động tro n g ...................................................................................

Nay thông báo để...................................... (8)...................................................
N ơi nhận: NGƯỜI RA THÔNG BÁO
■Như trên; (Chữ ký, đỏng dấu, cấp bậc, họ và tên)
..... (9)* • •

- L ư u :..........

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chê hoặc tạm dừng hoạt động trong 
vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chê hoặc tạm dừng 
hoạt động trong khu vực biên giới).
(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(6) Ghi rõ tên, số quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.
(7) Ghi rõ tên, số quyết định bãi bỏ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.
(8) Ghi như kính gửi.
(9) Ghi rõ tên cơ quan chịu trách nhiệm thi hành.
(*) Mau dùng để thông báo cho các cơ quan trong nước.
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Mau số 24. Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động 
trong vành đai biên giởi hoặc trong khu vực biên giới đất liềnc*)________________

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BẢO (1) “  " " "
Số:...../TB - ....(2) ......(3), ngày........ tháng......... năm........

THÔNG BÁO
Bãi bỏ Quyết định hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động 
tron g ........................................(4).................................................

Kính gửi:.......................................(5)............................................................

Căn cứ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới............................................ ;

Căn cứ................................................................................................................;

N gày...tháng...năm ..., Chỉ huy trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ra Quyết 
định số.... (6)..../QĐ-.... về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động trong

Nay tình hình đã trở lại bình thường, ngày...tháng...năm ... Chỉ huy 
trưởng (hoặc Đồn trưởng)... đã ban hành Quyết định số .... (7 )..../QĐ-.... bãi bỏ 
Quyết định số.... (6)..../QĐ-.... ngày....tháng.... năm.... về việc hạn chế (hoặc 
tạm dừng) các hoạt động tro n g ...................................................................................

Nay thông báo đến..................... (8)............ để phối họp thực hiện./.

N ơi nhận: NGƯỜI RA THÔNG BÁO
- Như trên; Ợ£ỷ ghi cấp hậc, họ VQ tênỳ
” .............5
- L ư u :.....

(1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chừ viết tắt tên đơn vị ban hành văn bản.
(3) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(4) Ghi rõ là vành đai biên giới (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong 
vành đai biên giới) hoặc khu vực biên giới đất liền (đối với Thông báo bãi bỏ Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng 
hoạt động trong khu vực biên giới).
(5) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(6) Ghi rõ tên, số quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.
(7) Ghi rõ tên, số quyết định bãi bỏ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng.
(8) Ghi như kính gửi.
(*) Mầu dùng để thông báo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới.



Phụ lục II
MÀU QUYỆT ĐỊNH HẠN CHÉ, TẠM DỪNG, GIA HẠN THỜI GIAN QUA 

LẠI BIÊN GIỚI TẠI Cử a  k h a u , l ỏ i m ở  BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
(Kèm theo Thông tư sổ /Ị/L /2025/TT-BQP ngày 10 tháng J0  năm 2025_ _ _ r

của Bộ trưởng Bộ Quôc phòng)

Mầu số 01
Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên 
giới tại cửa khấu chính (cửa khẩu song phương) của Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

Mau số 02
Quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song 
phương) của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

Mầu số 03
Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên 
giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng và Đồn trưởng Đồn Biên phòng.

Mau số 04

Quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt 
động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới của Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hoặc Đồn trưởng 
Đồn Biên phòng
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chính (cửa khâu song phương) của Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tỉnh
Mau số 01. Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu

9 9 r

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.......... /QĐ-ƯBND (2). ngày....thảng......năm.

QUYẾT ĐỊNH
về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động qua lại biên giói 

tại cửa khẩu......................... (3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...(4)

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;
Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng. 
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng...

,(5)

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng (hoặc hạn chế) các hoạt động qua lại tại cửa khẩu......... (6)
Thời gian: Từ...giờ...phút... ngày... tháng...năm... đến... giờ... phút... ngày... 

tháng... năm...
Điều 2. Hết thời gian hạn chế (hoặc tạm dừng) quy định tại Điều 1 Quyết 

định này, các hoạt động qua lại t ạ i  cửa khẩu......................... (7) trở l ạ i  bình thường.
Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động qua lại tại 

cửa khấu......................................(8) chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-  ............ 1(9);
-  ............... ( 10);
- Lưu:...........

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Ho và tên

Ghi chú:
(1) (4) Ghi tên tỉnh/thành phố ban hành quyết định.
(2) Ghi địa danh tỉnh/thành phố.
(3) Ghi tên cửa khẩu.
(5) Ghi theo tên đon vị.
(6) , (7), (8) Ghi tên cửa khẩu.
(9) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(10) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
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Mầu số 02. Quyết định gia hạn thời gỉan hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động 
qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) của Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ..„(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc iập - Tự do - Hạnh phức

Số:.......... /QĐ-ƯBND (2)...... , ngày.... tháng......năm......

QUYẾT ĐỊNH
về việc gia hạn thòi gian hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động qua lại biên giói

tại cửa khẩu..............................(3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ (4)

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng. 
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng...
.............. ,(5)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tạm dừng (hoặc hạn chế) các hoạt động qua lại tại cửa khẩu.... (6)

Thời gian: Từ... giờ... phút... ngày.... tháng.... năm.... đến... giờ.... phút... 
ngày... tháng... năm...

Điều 2. Hết thời gian gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) quy định tại Điều 1 
Quyết định này, các hoạt động qua lại tại cửa khẩu............... (7) trở lại bình thường.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động qua lại tại 
cửa khấu........................ (8) chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Ầ  ̂ 0Điêu 4. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-  .......... 1(9);
-  ................ ( 10);
- Lưu:...........

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Ho và tên

Ghì chú:
(1) (4) Ghi tên tỉnh/thành phố ban hành quyết định.
(2) Ghi địa danh tỉnh/thành phố.
(3) Ghi tên cửa khẩu.
(5) Ghi theo tên đơn vị.
(6) , (7), (8) Ghi tên cửa khẩu.
(9) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(10) Ghi rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định.



Mau số 03. Quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa 
khấu, lối mở biên giới đất liền của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN RA QUYÉT ĐỊNH (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.......... /QĐ-...... (2) (3)...... , ngày.... tháng......năm......

QUYẾT ĐỊNH
về việc hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động qua lại 

tại cửa khẩu (hoặc lối mỏ*).................................(4)

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG...
(hoặc ĐỒN TRƯỞNG ĐÒN BIÊN PHÒNG...) (5)
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Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;
Căn cứ Luật sửa đối, bo sung một sổ điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng. 
Căn cứ tình hình......................................................................................... ,(6)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng (hoặc hạn chế) các hoạt động qua lại tại cửa khẩu (hoặc lối mở)...(7)

Thòi gian: Từ...giờ...phúL..ngày....ứiáng...măm....đến...giờ....phút. Jigày...ữiáng... năm...

Điều 2. Hết thời gian hạn chế (hoặc tạm dừng) quy định tại Điều 1 Quyết định 
này, các hoạt động qua lại tại cửa khẩu (hoặc lối mở).................. (8) trở lại bình thường.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động qua lại tại 
cửa khẩu (hoặc lối mở)................... (9) chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: CHỨC v ụ  NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH
- ........... ;(10) (Ký tên, ghì rõ cắp bậc, họ tên)
- ............. ;(11)
- Lưu:.........

Ghi chú:
(1) Ghi theo con dẩu hành chính của đon vị.
(2) Chữ viết tắt của tên cơ quan, đơn vị ban hành quyết định.
(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với quyết định của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP) 
hoặc địa danh xã, phường (đổi với quyết địiứi của Đồn trưởng Đồn Biên phòng).
(4) Ghi tên cửa khẩu, lối mở.
(5) Ghi theo tên đơn vị.
(6) Ghi rõ lý do việc tạm dừng hoặc hạn chế.
(7) , (8), (9) Ghi tên cửa khẩu, lối mờ.
(10) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(11)
- ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố. "Ị
- BTL Bộ đội Biên phòng. > Để báo cáo Đối với Quyết định cùa Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP.
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. J
- ủy ban nhân dân xã/phường. 1 ,
- BCH Bộ đội Biên phòng. J Để báo cáo Đối với Quyết định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng.
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Mầu số 04. Quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại 
biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng và Đồn trưởng Đồn Biên phòng

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CO QUAN RA QUYẾT ĐỊNH (1) Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

Sô:.......... /QĐ-...... (2) (3)...... , ngày.... thảng......năm......

QUYẾT ĐỊNH
về việc gia hạn thòi gian hạn chế (hoặc tạm dừng) các hoạt động qua lại 

tại cửa khẩu (hoặc lối mở)......................... (4)

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ...
(hoặc ĐỒN TRƯỞNG ĐỒN BIÊN PHÒNG...) (5)

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam;
Căn cứ Luật sửa đỗi, bố sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng. 
Căn cứ tình hình......................................................................................... ,(6)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tạm dừng (hoặc hạn chế) các hoạt động qua lại tại cửa khẩu (hoặc lối mở)...(7) 
Thòi gian: Từ...giờ...phút..ngày....tháng....năm....đến...giờ....phút..ngày...tháng... năm... 
Điều 2. Hết thòi gian gia hạn hạn chế (hoặc tạm dừng) quy định tại Điều 1 Quyết

định này, các hoạt động qua lại tại của khẩu (hoặc lối mở)................. (8) ừở lại bình thường.
Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động qua lại tại

cửa khấu (hoặc lối mở)................... (9) chịu trách nhiệm chấp hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: CHỨC v ụ  NGƯỜI QUYÉT ĐỊNH
- .................-(10) (Ký tên, ghi rô cấp bậc, họ tên)

- ..................;(11)
- Lưu:......

Ghi chú:
(1) Ghi theo con dấu hành chính của đơn vị.
(2) Chữ viết tắt của tên cơ quan, đơn vị ban hành quyết định.
(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với quyết định của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP) 
hoặc địa danh xã, phường (đối với quyết định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng).
(4) Ghi tên cửa khẩu, lối mở.
(5) Ghi theo tên đơn vị.
(6) Ghi rõ lý do việc tạm dừng hoặc hạn chế.
(7) , (8), (9) Ghi tên cửa khẩu, lối mở.
(10) Ghi rõ cơ quan, tổ chức cần thông báo.
(11)

- ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
- BTL Bộ đội Biên phòng. f Để báo cáo
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. J
- ủy ban nhân dân xã/phường. ) .
- BCH Bộ đội Biên phòng. J e ao cao

Đối với Quyết định của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP. 

Đối với Quyết định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng.



Phụ lục III
MẪU THÔNG BÁO PHƯƠNG TIÊN GIAO THÔNG c ơ  GIỚI 
ĐƯỜNG B ộ  VÀO KHU vực BIÊN GIỚI BIỂN DÙNG CHO 

CÁ NHÂN, C ơ  QUAN, TỎ CHỨC
(Kèm theo Thông tư so JẦl /2025/TT-BQP ngày ìhảngẦO năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I. MẪU BIẺN BÁO

Mầu số 01 a Mầu biển báo “khu vực biên giới biển”.

Mau số 01 b Mầu biển nhắc lại biển báo “khu vực biên giới biển” .

Mau số 02 Mau biển báo “khu vực hạn chế hoạt động” .

Mầu số 03 Mầu biển báo “vùng cấm”.

II. MẪU THÔNG BÁO

Mầu số 04 Thông báo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vào khu 
vực biên giới biển dùng cho cá nhân.

Mau số 05 Thông báo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vào khu 
vực biên giới biển dùng cho cơ quan, tổ chức.
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Mầu số Ola. Biển báo “KHƯ v ự c  BIÊN GIỚI BIỂN”

+ 2600

KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỀN
S E A  B O U N D A R Y A R E A

+ 1700

201)

30

1

1

1

*

ĩ

700

ị

*

175

— ìi

250

150
9

150

175

ir

200

---► 400400
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Mầu số Olb. Biển nhắc lại biển báo “KHƯ v ự c  BIÊN GIỚI BIÊN”

1400

+ 2800

KHU vực BIÊN GIỚI BIẺN
SEA BOUNDARYAREA

Km + "I
+ 1700

200

ị
30

I
I
I

1800

I
I
I

125

250

150

150

150

150

125

1100

200

1 Lý trình ghi trên biển số 01 b là cự ly từ vị trí đặt biển báo “khu vực biên giới biển” đến biển nhắc lại được làm 
tròn đến mét.
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Mầu số 02

+ 2600

+ 1700

Biển báo “KHƯ v ự c  HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG’

1400

0  0 100
a

KHU vưc HAN CHẾ HOAT SÕNG• • I  ■
250

BOUNDARY AREA 0J 350

900

RESTRICTED ACTIVITY
o 0 100

.u

200

30

1

I
1800

1

I

200

ĩ
700

ị
400 400
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Mau số

+■ 2600

+ 1700

)3. Biển báo “VỪNG CÂM’

1400

VÙNG CẮM
N O  A D M IT T A N C E

2C0

250

100

150

200

900

200

30

I

I
ỈS00

I 200

ỉ
700

400
400
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Mau số 04. Thông báo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vào khu vực biên
giới biển dùng cho cá nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

3, ngày...... tháng ....... năm ........

Kính gửi: Đồn Biên phòng3 4

Tên tôi l à : ............................................................................................................

Sinh ngày........ tháng...........năm............. Quốc tịch:.......................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:....................................................................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

Căn cước/hộ chiếu số:................. ; cấp ngày:......................; nơi cấp:..........

Tôi có5....... phương tiện là..................... Biển kiểm soát:...............................
Người điều khiển phương tiện:........................................................................

Số lượng người trên phương tiện (có danh sách kèm theo)

Thời gian hoạt động từ ngày.......  tháng...... năm.......  đến ngày.
tháng......năm........

Mục đích/nội dung vào khu vực biên giới6:..................................................

Phạm vi hoạt động:7.............................................................................

Tôi thông báo để Quý cơ quan biết, tạo điều kiện giúp đỡ./.

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Kỷ tên, ghi rỗ họ tên)

3 Ghi rõ địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người thông báo cư trú;
4 Ghi rõ tên Đồn Biên phòng và thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố nào;
5 Ghi rõ số lượng, loại phương tiện, biển kiểm soát;
6 Ghi rõ nội dung hoạt động;
7 Ghi rõ giới hạn địa điểm hoạt động.
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Mầu số 05. Thông báo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vào khu vực biên
giới biển dùng cho cơ quan, tổ chức.

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC THÔNG BÁO

Số: /TB-C)
V/v thông báo phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ vào khu vực biên giới biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

2, ngày.......thảng ....... năm ........

Kính gửi: Đồn Biên phòng1 2 3.............................

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương 
tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 
2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính 
phủ về biên phòng, biên giới quốc gia.

Căn cứ Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Nghị định số 
71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 
động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biến nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số /2025/TT- 
BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ 
sung một số điều các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về biên phòng, 
biên giới quốc gia.

Cơ quan, tổ chức:...............................................................................................
Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số:............................................

Cơ quan cấp:................................... ; Ngày cấp:..............................................

Trụ sở:.................................................................................................................

Có4....... phương tiện là..................... Biển kiểm soát:...................................

Người điều khiển phương tiện:......................................................................

Số lượng người trên phương tiện (có danh sách kèm theo)

Thời gian hoạt động từ ngày.......  tháng.......  năm.......  đến ngày........
tháng.......năm.........

1 Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành thông báo;
2 Ghi rõ địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người thông báo cư trú;
3 Ghi rõ tên Đồn Biên phòng và thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tinh, thành phố nào;
4 Ghi rõ số lượng, loại phương tiện, biển kiểm soát;
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.................................................................................................................................................................. ĩ

Phạm vi hoạt động:5 6 7..........................................................................................
Cơ quan, tổ chức thông báo để Quý cơ quan biết, tạo điều kiện giúp đỡ./.

N ơi nhận: c o  QUAN, TỎ CHỨC THÔNG BÁO
-Như trên; (Kỷ dóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Lưu: VT, . .ỏ ,  (8)04.

Mục đích/nội dung vào khu vực biên giới5:.................................................

5 Ghi rõ nội dung hoạt động;
6 Ghi rõ giới hạn địa điểm hoạt động;
7 Viết chữ tắt tên đơn vị soạn thảo;
8 Tên người đánh máy (soạn thảo) và số lượng bản phát hành.



Phụ lục IV
CÁC BIỂU MẪU TRONG THựC HIỆN 

THỦ TỤC BIÊN PHÒNG ĐIỆN TỬ CẢNG BIỂN
(Kèm theo Thông tư số ẦẲL /2025/TT-BQP ngày 10 tháng /iồ năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mầu số 10 Quyết định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử 
cảng biển

Mầu số 11 Thông báo từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Mầu số 13 Thông báo về việc cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ 
tục biên phòng điện tử cảng biển

Mầu số 14 Thông báo về việc từ chối cấp tài khoản truy cập cổng thông 
tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Mau số 15 Thông báo về việc tạm dừng/hủy tài khoản truy cập cổng 
thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biến
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Mau số 10. Quyết định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử 
cảng biển____________________________________________________________

BAN CHỈ HUY BĐBP (1) 
BAN CHỈ HƯY/ĐÒN 

BPCK... (2)
Số: /QĐ-BPCK (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(4)..., ngày thảng năm 20....

QUYẾT ĐỊNHX Ấ ^Ve việc từ choi thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biên• • • • i  o  • o

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biến;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chỉ huy trưởng (Đồn trưởng) Biên phòng 
cửa khẩu cảng,

Xét mức độ, hành vỉ vỉ phạm c ủ a .......(tổ chức, cá nhân vỉ phạm),
Theo đề nghị của Đội trưởng Đội Thủ tục,
Chỉ huy trưởng (Đồn trưởng) Biên phòng cửa khẩu cả n g ..................... (5)

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng...(6)... không thực 

hiện thủ tục nhập cảnh (xuất cảnh/chuyển cảng đến,/chuyển cảng đi) bằng phương 
thức điện tử đối với tà u .......... quốc tịc h ........Hô h iệu :...... tại cửa khẩu cảng.......

Điều 2. Thủ tục nhập cảnh (xuất cảnh/chuyển cảng đến/chuyển cảng đi) đối
với tà u ........ được Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khẩu cản g .......... thực hiện
trực tiếp tạ i : ...........

Điều 3. Đội trưởng đội Thủ tục chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan
quản lý nhà nước chuyên ngành tại cản g ........................để phối họp,...(tên doanh
nghiệp, đại lý tàu biển) để thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày....tháng....năm.............................

Nơi nhận: CHỈ HUY TRƯỞNG/ĐÒN TRƯỞNG (7)
■ Đội Thủ tục (để thực hiện); (Kỷ  tên  đóng  ddu)
- Ban Tham mưu tổng hợp (Đội Tổng họp
đảm bảo); , -
- L ư u . .... Cấp bậc, họ tên

Ghi chú:
- (1) Tên cơ quan chủ quản;
- (2) Tên cơ quan ban hành văn bản;
- (3) Ký hiệu văn bản;
- (4) Địa danh;
- (5), (6) Tên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đôn Biên phòng cửa khâu cảng thực hiện 
thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;
- (7) Chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đôn Biên phòng cửa khâu cảng.
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** ĩ  r  •>

Mâu sô 11. Thông báo từ chôi thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biên

BAN CHỈ HUY BĐBP (1) 
BAN CHỈ HƯY/ĐỒN 

BPCK.. (2)
Số: /TB-BPCK (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(4)..., ngày thảng năm 20....

THÔNG BÁOẤ 2V/v từ choi thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biên

Thực hiện Quyết định SO.../QĐ-BPCK ngày ..... tháng....năm...của Chỉ huy 
truởng/Đồn trưởng BPCK cảng...(5) về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử cảng biến;

Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khấu cảng ( 6 ) ..................... từ chối thực
hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với:

T àu :......................................................................................................................
Quốc tịch :............................................................................................................
Hô h iệu :................................................................................................................
Tên Thuyền trưởng:................................... Quốc tịc h :....................................
Số thuyền v iê n :..................................... Gồm:............................. quốc tịch).
Số hành khách:...................................... Gồm:.............................. quốc tịch.
Số luợng hàng h ó a :............................................................................................
Loại h àn g :...........................................................................................................
Dự kiến đến điểm neo đón, trả hoa tiêu cảng/rời c ả n g .................hồi:.......

n gày ....... th án g .........năm
D o ...........................................làm Đại lý hàng hải, đã khai báo thủ tục biên

phòng điện tử vào h ồ i ............ngày......th án g .........n ăm :.....................
Lý do từ ch ố i:.....................................................................................................
Biện pháp xử lý: (thực hiện thủ tục tại tàu hoặc yêu cầu đại lý hàng hải nộp, xuất 

trình hồ sơ, giấy tờ tại Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khau cảng ..(7) đê làm thủ tục).
Nơi nhận:
- Cảng vụ ..(8) (để p/hợp);
- Kiểm dịch y tế..(9).. (để p/hợp);
- Hải quan cửa khẩu..(10)..(để p/hợp);
- Đại lý.. (11) (để thực hiện);
- Lưu: ....

TL. CHỈ HUY TRƯỞNG/ĐỒN TRƯỞNG (12) 
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THỦ TỤC (13)

(Ghi rõ họ tên)

Cấp bậc, họ tên
Ghi chú:
- (1) Tên cơ quan chủ quản;
- (2) Tên cơ quan ban hành văn bản;
- (3) Ký hiệu văn bản
- (4) Địa danh
- (5), (6), (7) Tên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khâu cảng thực 
hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;
- (8), (9), (10) Tên các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng;
-(11) Chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đôn Biên phòng cửa khâu cảng.
- (12) Chức danh chỉ huy Đội thủ tục Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khâu cảng hoặc Đôn Biên phòng 
cửa khẩu cảng.
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Mầu số 13. Thông báo về việc cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên
phòng điện tử cảng biển

BAN CHỈ HUY BĐBP(l) 
BAN CHỈ HUY/ĐÒN 

BPCK... (2)
Số: /TB-BPCK (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

...(4)..., ngày thảng năm 20....

THÔNG BÁO
V/v cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tuớng 
Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;

Xét đề nghị của Giám đốc.... (5)... tại văn bản s ố : ..... ngày tháng năm
20... về việc đề nghị cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng 
điện tử cảng biển; Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng.. ..(6) thông báo:

Ke từ ngày.... tháng.... năm 20...,..(7).... được phép truy cập cổng thông tin 
thủ tục biên phòng điện tử cảng biển để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng 
biển tại cửa khẩu cảng...... (8) bằng các tài khoản sau:

1 .......................................... ............... .7. .......................................................................................................

2 ...................................... . .. ...........................

Nơi nhận: CHỈ HUY TRƯỞNG/ĐÔN TRƯỞNG (9)
- Như trên; Ợ£ỷ tên, đóng dấu)

Cấp bậc, họ tên
Ghi chú:
- (1) Tên cơ quan chủ quản;
- (2) Tên cơ quan ban hành văn bản;
- (3) Ký hiệu văn bản
- (4) Địa danh
- (5), (7) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử 
cảng biển;
- (6) Tên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng thông báo.
- (8) Tên cửa khẩu cảng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;
- (9) Tên Chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khâu cảng hoặc Đôn Biên phòng cửa khâu cảng.
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BAN CHỈ HUY BĐBP( 1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ HUY/ĐÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BPCK... (2)
Số: /TB-BPCK (3) ...(4)..., ngày tháng năm 20....

THÔNG BÁO
V/v từ chối cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục 

biên phòng điện tử cảng biến

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tuớng 
Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;

Ban Chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng...(5) thông báo:
Từ chối đề nghị cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng

điện tử cảng biến của ... (6) tại văn bản s ố :  ngày...tháng...năm 20 
Lý do từ ch ố i:......................................................................................................

Mau số 14. Thông báo về việc từ chối cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ
tục biên phòng điện tử cảng biển

Nơi nhận: CHỈ HUY TRƯỞNG/ĐÒN TRƯỞNG) (7)
- Như trên; (Ky tên, đóng dấu)

cấp bậc, họ tên
Ghi chú:
- (1) Tên cơ quan chủ quản;
- (2) Tên cơ quan ban hành văn bản;
- (3) Ký hiệu văn bản;
- (4) Địa đanh;
- (5) Tên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng thông báo;
- (6) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tủ- cảng biển;
- (7) Chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng.
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Mầu số 15. Thông báo về việc tạm dừng/hủy tài khoản truy cập cổng thông tin
thủ tục biên phòng điện tử cảng biến

BAN CHỈ HUY BĐBP(l) 
BAN CHỈ HUY/ĐÒN 

BPCK.. (2)

Số: /TB-BPCK ...(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(4)..., ngày thảng năm 20....

THÔNG BÁO
V/v tạm dừng/hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin 

thủ tục biên phòng điện tử cảng biến

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;

Ban chỉ huy/Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng..(5)..thông báo:
Tạm dừng/hủy tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử 

cảng biển của ông (b à ) ...... (6)....
Lý do tạm dừng/hủy tài khoản:............................................................................

N ơi nhận: CHỈ HUY TRƯỞNG/ĐỒN TRƯỞNG (7)
- Như trên;
- Lưu: ....

Ghi chú:
- (1) Tên cơ quan chủ quản;
- (2) Tên cơ quan ban hành văn bản;
- (3) Ký hiệu văn bản;
- (4) Địa danh;
- (5) Tên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng thông báo;
- (6) Tên người làm thủ tục bị tạm dừng/hủy tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng điện 
tử cảng biển;
- (7) Tên chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn Biên phòng cửa khâu cảng.

(Ký tên, đóng dấu) 

C ấ p  b ậ c , h ọ  tên


